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CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
THUỶ XANH ECO 

Địa chỉ giao dịch: Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Tp. HCM 
Địa chỉ thuế : 29/29 Đường số 4, Phường Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0971.846.393 (Zalo) /0909.210.925   

Email: thuyxanheco@gmail.com                     Website: www.thuyxanheco.com 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI CÔNG NGHỆ PLASMA 

Model TC2500 – Công nghệ Hàn Quốc 
Khu vực Cyclo – Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi  

 

Đơn vị lắp đặt 

Công ty TNHH BVMT 

Thủy Xanh Eco 

Đơn vị thụ hưởng 

Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt  

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Khu vực lắp đặt 

Khu vực Cyclo 

Ngày lắp đặt 

17/03/2026 

 

Đợt đo kiểm tra 

Lần 1: 21/03/2026 (sau 4 ngày vận hành) 

Lần 2: 24/03/2026 (sau 7 ngày vận hành) 

Thiết bị 

Máy plasma 

TC2500 (Hàn 

Quốc) 

1. MỤC ĐÍCH BÁO CÁO 

Báo cáo đánh giá hiệu quả xử lý mùi của hệ thống máy plasma TC2500 (Hàn Quốc) lắp đặt tại khu vực 

Cyclo – nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt 

tại Lô E2 đường số 7, Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh. 

 

Báo cáo trình bày kết quả của 02 đợt đo kiểm tra (ngày 21/03/2026 và 24/03/2026), theo dõi xu hướng xử 

lý theo thời gian vận hành và đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 

 

I. Kết quả đo nồng độ mùi tại khu vực xyclo – trước và sau khi lắp đặt máy máy xử lý mùi Plasma 

Trước khi lắp đặt Lần 1: 21/03/2026 (sau 4 ngày 
vận hành) 

Lần 2: 24/03/2026 (sau 7 ngày vận hành) 

 Nồng độ H2S: 
99,9ppm 

 Nồng độ Mercaptan: 
9,9ppm 

 Nồng độ NH3: 99ppm 

 Nồng độ VOC: 
125ppm 

 Nồng độ H2S: 0,4ppm 

 Nồng độ Mercaptan: 0,5ppm 

 Nồng độ NH3: 3ppm 

 Nồng độ VOC: 0ppm 

 Nồng độ H2S: 0,0ppm 

 Nồng độ Mercaptan: 0,0ppm 

 Nồng độ NH3: 2ppm 

 Nồng độ VOC: 0ppm 
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2. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC TỔNG HỢP 

Bảng dưới đây thể hiện nồng độ các chất ô nhiễm trước khi lắp đặt và kết quả hai lần đo kiểm tra, cùng 

với hiệu suất xử lý tương ứng: 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 
Nồng độ ban đầu 

(trước lắp đặt) 
Lần 1 – 21/03 

(ngày thứ 4) 
Hiệu suất 

Lần 1 
Lần 2 – 24/03 

(ngày thứ 7) 
Hiệu suất 

Lần 2 

H₂ S ppm 99.9 0.4 99.6% Không phát 

hiện 100.0% 

CH₃ SH ppm 9.9 0.5 94.9% Không phát 

hiện 100.0% 

VOC ppm 125 Không phát 

hiện 100.0% Không phát 

hiện 100.0% 

NH₃  ppm 99 3 97.0% 2 98.0% 

TRUNG BÌNH — — 97.9% — 99.5% 

Ghi chú: "Không phát hiện" = nồng độ dưới ngưỡng phát hiện của thiết bị đo tại thời điểm kiểm tra. 

3. PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪNG CHỈ TIÊU 

3.1  Khí H₂ S (Hydrogen Sulfide) 

Lần đo 1 (21/03): H₂ S giảm từ 99,9 ppm xuống 0,4 ppm – hiệu suất 99,6%. 

Lần đo 2 (24/03): H₂ S không còn phát hiện (0,0 ppm) – hiệu suất đạt 100%. 
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H₂ S là khí độc gây mùi trứng thối đặc trưng. Kết quả sau 7 ngày vận hành đạt mức tối ưu tuyệt đối, 

vượt ngưỡng cho phép QCVN 05:2023/BTNMT và tiêu chuẩn OSHA. 

3.2  Khí CH₃ SH (Methyl Mercaptan) 

Lần đo 1 (21/03): CH₃ SH giảm từ 9,9 ppm xuống 0,5 ppm – hiệu suất 94,9%. 

Lần đo 2 (24/03): CH₃ SH không còn phát hiện (0,0 ppm) – hiệu suất đạt 100%. 

Methyl Mercaptan có ngưỡng cảm nhận mùi rất thấp (~0,002 ppm). Sau 7 ngày, thiết bị đã xử lý hoàn 

toàn 100% – cải thiện rõ rệt so với lần đo 1 (+5,1%), chứng tỏ hiệu quả gia tăng theo thời gian vận 

hành. 

3.3  VOC (Volatile Organic Compounds) 

Lần đo 1 (21/03): VOC giảm từ 125 ppm xuống 0 ppm – hiệu suất 100% ngay từ ngày đo đầu tiên. 

Lần đo 2 (24/03): VOC duy trì ở mức không phát hiện – hiệu suất 100% ổn định. 

Kết quả vượt trội, thiết bị plasma TC2500 phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ bay hơi liên tục và 

bền vững trong suốt quá trình theo dõi. 

3.4  Khí NH₃  (Ammonia) 

Lần đo 1 (21/03): NH₃  giảm từ 99 ppm xuống 3 ppm – hiệu suất 97,0%. 

Lần đo 2 (24/03): NH₃  giảm tiếp xuống 2 ppm – hiệu suất 98,0%. 

NH₃  gây mùi khai đặc trưng trong môi trường chế biến thức ăn chăn nuôi. Nồng độ 2 ppm sau 7 ngày 

an toàn tuyệt đối so với QCVN 05:2023/BTNMT và NIOSH. Xu hướng tiếp tục cải thiện cho thấy hệ 

thống đang ổn định hóa dần. 

4. ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG CẢI THIỆN THEO THỜI GIAN 

Quá trình theo dõi 7 ngày cho thấy xu hướng tích cực rõ rệt: hiệu suất xử lý liên tục tăng từ lần đo 1 đến 

lần đo 2, phản ánh sự ổn định hóa và tối ưu hóa dần của hệ thống plasma: 

Chỉ tiêu Hiệu suất Lần 1 

(ngày 4) 
Hiệu suất Lần 2 

(ngày 7) Cải thiện Nhận xét 

H₂ S 99.6% 100.0% +0.4% Đạt tối ưu tuyệt đối 

CH₃ SH 94.9% 100.0% +5.1% Đạt tối ưu tuyệt đối 

VOC 100.0% 100.0% +0.0% Đạt tối ưu tuyệt đối 

NH₃  97.0% 98.0% +1.0% Rất tốt 

TRUNG BÌNH 97.9% 99.5% +1.6% Xuất sắc 

5. SO SÁNH VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

Tất cả các chỉ tiêu đo được sau lần 2 (24/03/2026) đều đạt tiêu chuẩn an toàn: 

Chỉ tiêu Kết quả Lần 2 QCVN 

05:2023/BTNMT NIOSH / OSHA TWA Đánh giá 

H₂ S Không phát 

hiện 
42 μg/Nm3 = 0.028 

ppm  
1 ppm (OSHA) ✔ Đạt – An toàn tuyệt đối 

CH₃ SH Không phát 

hiện 
50 μg/Nm3 = 0.023 

ppm 
< 0,5 ppm (khuyến 

nghị) ✔ Đạt – An toàn tuyệt đối 

VOC Không phát 

hiện Tùy loại VOC cụ thể Tùy loại (50–500 ppm) ✔ Đạt – Vượt trội 
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Chỉ tiêu Kết quả Lần 2 QCVN 

05:2023/BTNMT NIOSH / OSHA TWA Đánh giá 

NH₃  2 ppm 200μg/Nm3 =0,26 ppm 25 ppm TWA (NIOSH) ✔ Đạt – An toàn cao 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1  Kết luận 

Sau 7 ngày vận hành liên tục, hệ thống xử lý mùi plasma TC2500 (Hàn Quốc) đã chứng minh hiệu quả 

vượt trội và ngày càng cải thiện: 

✔  Hiệu suất trung bình đạt 99,5% sau 7 ngày – tăng từ 97,9% ở ngày thứ 4 

✔  H₂S và CH₃SH đạt mức 100% (không còn phát hiện) sau lần đo thứ 2 

✔  VOC duy trì hiệu suất 100% liên tục từ ngày đo đầu tiên 

✔  NH₃ giảm tiếp từ 3 ppm xuống 2 ppm, đang tiếp tục cải thiện 

✔  100% các chỉ tiêu đạt và vượt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT 

✔  Xu hướng cải thiện liên tục theo thời gian vận hành là dấu hiệu tích cực về độ bền hệ thống 

6.2  Kiến nghị 

1.  Tiếp tục vận hành hệ thống liên tục, tránh gián đoạn không cần thiết 

3.  Bảo trì định kỳ thiết bị theo khuyến nghị nhà sản xuất Hàn Quốc (mỗi 6 tháng/lần) 
4.  Lưu trữ số liệu đo đạc định kỳ phục vụ hồ sơ môi trường và báo cáo cơ quan nhà nước 
5.  Khuyến nghị mở rộng lắp đặt thêm thiết bị TC2500 cho các khu vực có phát sinh mùi khác trong nhà 

máy dựa trên kết quả tích cực này 

7. XÁC NHẬN VÀ KÝ KẾT 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LẮP ĐẶT 
Công ty TNHH BVMT Thủy Xanh Eco 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

ĐOÀN THỊ THỦY 
Họ và tên / Chức vụ 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN 
Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

VÕ MINH QUỐC 
Họ và tên / Chức vụ 

Tây Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2026 

 


